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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử ph   thẩm gồm  ó: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Anh. 

Các Thẩm phán: Ông Trương Phước Tự. 

 Bà Nguyễn Huỳnh Thị Hương Thủy. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Kim Loan- Thư    T a án nh n   n t nh   ng Tháp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Văn Nên- Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 19 tháng 7 và 02 tháng 8 năm 2019, tại Trụ sở T a án nh n 

  n t nh   ng Tháp mở phiên t a xét xử ph c thẩm công  hai vụ án hình sự ph c 

thẩm thụ    số: 138/2019/TLPT-HS ngày 13 tháng 6 năm 2019  ối với  ị cáo 

Trần Văn Hậu  o c   háng cáo của  ị cáo và người  ại  iện hợp pháp của  ị hại 

 ối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 20/2019 HS-ST ngày 03 tháng 5 năm 2019 

của T a án nh n   n thành phố D, t nh   ng Tháp. 

-     áo     hán   áo: 

Trần H, sinh năm 1996 tại t nh   ng Tháp. Nơi cư tr  (HKTT): Tổ XX, ấp 

A, xã Tân B, huyện C, t nh   ng Tháp; nghề nghiệp: Không; trình  ộ văn h a 

(học vấn): 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông: Trần V, sinh năm 1961 (chết) và bà Phan A 1, sinh năm 1964; vợ, 

con: Chưa c ; tiền án, tiền sự: Không; tạm giữ, tạm giam: Không; bị cáo bị áp 

dụng biện pháp cấm  i  hỏi nơi cư tr , hiện  ang tại ngoại (có mặt tại phiên tòa). 

- N ười đại diện hợp pháp của b  hại có kháng cáo: 

H  Thị O, sinh năm 1980 (mẹ của bị hại Cao D1, sinh ngày 24- 12- 2002). 

Cư tr  tại: Số XXX,  ường Nguyễn S, khóm K, phường X, thành phố D, t nh 

  ng Tháp. (có mặt tại phiên tòa). 
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- N ười bào chữa cho b  cáo: 

Luật sư H  Thị Xu n Hương và Luật sư  ỗ Thành Sơn- Văn ph ng Luật sư 

Xu n Hương thuộc  oàn Luật sư t nh   ng Tháp (có mặt tại phiên tòa). 

- B  hại:  

Cao D1, sinh ngày 24- 12- 2002. 

Cư tr  tại: Số XXX,  ường Nguyễn S, khóm K, Phường X, thành phố D, t nh 

  ng Tháp (có mặt tại phiên tòa). 

NỘI D NG V  ÁN  

Th o  á  t i  iệ     t on  h        án     i n  i n tại phiên tòa  n i   n     án 

đượ  t m t t như  a : 

Trần H  o nghi ngờ vào tháng 11 năm 2018, em Cao D1 sinh ngày 24- 12- 

2002 cùng với 03 thanh niên  hác v y  ánh H trên v a hè  ường P thuộc  h m X, 

phường X, thành phố D, t nh   ng Tháp và  iết em D1 thường hay uống nước tại 

cổng B công viên D tọa  ạc tại  h m N, phường M, thành phố D nên  hoảng 16 

giờ ngày 02- 01- 2019, H  ấy 01 con  ao c  cán,  ưỡi và vỏ  ao  ằng  im  oại, 

chiều  ài  hoảng 50cm tại nơi H  án    ăn trên v a hè  ường P thuộc  h m X, 

phường X, thành phố D cất giấu trong người  ể  i tìm D1 trả thù. 

Do không có xe mô tô nên H  iện thoại gặp Trần Thị L hỏi mượn xe mô tô 

 i công việc thì  ược L   ng  . Sau   , L  iều  hiển xe mô tô  iển số 66S1- 

312.XX  ến gặp H, cùng   c này Trần Q cũng  iều  hiển xe mô tô chở Trương T 

 ến nơi mua  án của H  ể chơi nên H rủ L, Q và T  cùng nhau  i chơi thì  ược cả 

 a   ng  . Sau   , H  iều  hiển xe mô tô  iển số 66S1- 312.XX chở L chạy 

trước, c n Q   iều  hiển xe mô tô chở T  chạy phía sau  ến cổng B, công viên D. 

Khi  ến nơi H  nhìn thấy D1  ang ng i uống nước cùng với 02 người  ạn 

( hông rõ họ tên,  ịa ch ) trong một quán giải  hát nên H   ừng xe  ại, một mình  i 

vào quán gặp D1 r i  ùng tay r t con  ao trong người ra  ánh nhiều cái tr ng vào 

vùng  ầu, vùng mặt của D1  àm cho vỏ con  ao rơi xuống mặt  ường. L c này, H 

tiếp tục cầm con  ao chém một cái tr ng vào cổ tay phải của D1 r i cầm theo con 

dao leo  ên xe mô tô  iển số 66S1- 312.XX chở L  ỏ chạy về  ường Trần N1. Khi 

 ến trước tiệm Spa N2 tại  h m T1, phường H1, thành phố D thì H ném mất con 

 ao  hông thu h i  ược. 

Trần D1  ược người   n  ưa  ến Bệnh viện  a  hoa D cấp cứu,  o thương 

tích nặng nên  ược chuyển tiếp  ên Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung t m ch nh hình, 

phục h i chức năng tại Thành phố H  Chí Minh  ể  iều trị.  ến ngày 16- 01- 
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2019, D1 xuất viện và yêu cầu xử    hình sự  ối với H. 

Tại Bản  ết  uận giám  ịnh pháp y về thương tích số 57 TgT ngày 21- 02- 2019 

của Trung t m pháp y thuộc Sở Y tế t nh   ng Tháp  ết  uận  ối với Cao D1: 

1. Dấu hiệu chính qua giám  ịnh: 

- Sẹo vết thương phần mềm  uôi ch n mày trái. 

- Vết thương cổ tay phải g y  ứt g n  uỗi cán ng n  ã phẫu thuật  h u nối 

ảnh hưởng ít  ến  ộng tác  hớp cổ tay. 

2. Căn cứ  ảng tỷ  ệ tổn thương cơ thể  an hành theo Thông tư số 

20/2014/TT-BYT ngày 12- 6- 2014, tỷ  ệ tổn thương cơ thể của Cao D1 do 

thương tích g y nên tại thời  iểm giám  ịnh  à 06%. 

3. Kết  uận  hác: Sẹo vết thương phần mềm trên  o vật sắc tác  ộng g y 

nên thương tích. 

Tại Bản án số 20 2019 HS-ST ngày 03- 5- 2019 của T a án nh n   n thành 

phố D, t nh   ng Tháp  ã quyết  ịnh: 

Căn cứ  iểm a, i khoản 1  iều 134;  iểm b, i, s  hoản 1,  hoản 2  iều 51 

Bộ  uật hình sự. 

Tuyên  ố  ị cáo Trần H phạm tội “Cố   g y thương tích”. 

Xử phạt  ị cáo Trần H mức án 09 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày  ị cáo 

chấp hành hình phạt. 

Ngoài ra,  ản án sơ thẩm c n quyết  ịnh về quyền  háng cáo theo  uật  ịnh. 

Ngày 10 tháng 5 năm 2019,  ị cáo Trần Văn Hậu có  ơn  háng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt. 

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, người  ại  iện hợp pháp của  ị hại Cao D1 là 

chị H  Thị O c   ơn  háng cáo xin r t yêu cầu  hởi tố vụ án hình sự  ối với  ị 

cáo Trần H. 

Tại phiên t a ph c thẩm,  ị cáo Trần H thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận 

việc T a án cấp sơ thẩm  ết án  ị cáo tội “Cố   g y thương tích” theo  iểm a, i  hoản 1 

 iều 134 Bộ  uật hình sự  à   ng người,   ng tội,  hông oan sai. Bị cáo giữ nguyên 

 háng cáo xin Hội   ng xét xử ph c thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho  ị cáo. 

Tại phiên t a ph c thẩm,  ại  iện hợp pháp của  ị hại  à chị H  Thị Ovẫn 

giữ nguyên  háng cáo, chị O  ề nghị Hội   ng xét xử ph c thẩm cho chị  ược r t 

yêu cầu  hởi tố vụ án hình sự  ối với  ị cáo Trần H, chị O cho rằng yêu cầu 

 háng cáo của chị  à tự nguyện,  hông  ị ai  ụ  ỗ,  e  ọa hoặc cưỡng  ức.  
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Bị hại Cao D1 c  mặt tại phiên t a ph c thẩm phát  iểu: Sau khi Tòa án sơ 

thẩm xét xử, D1 không kháng cáo mà ch  c  mẹ của D1   ng thời  à người  ại 

 iện hợp pháp của D1 là chị H  Thị O  háng cáo xin r t yêu cầu  hởi tố vụ án 

hình sự  ối với  ị cáo Trần H và vào ngày 25- 7- 2019, D1 c  văn  ản tường trình 

gửi T a án cấp ph c thẩm với nội  ung   ng   với nội  ung  háng cáo của chị O, 

tại phiên t a ph c thẩm, Cao D1 vẫn   ng   với yêu cầu  háng cáo của chị O,  ề 

nghị Hội   ng xét xử cho  ên  ị hại  ược r t yêu cầu  hởi tố vụ án hình sự  ối 

với  ị cáo Trần H,  ề nghị này xuất phát từ sự tự nguyện của D1,  hông  ị ai  e 

 ọa, cưỡng ép,  ụ  ỗ. 

Tại phiên t a ph c thẩm,  ại  iện Viện  iểm sát nh n   n t nh   ng Tháp 

phát  iểu quan  iểm: Tại phiên t a ph c thẩm,  ại  iện hợp pháp của  ị hại Cao 

D1  à chị H  Thị O giữ kháng cáo xin r t yêu cầu  hởi tố vụ án hình sự  ối với  ị 

cáo Trần H và  ị hại Cao D1 cũng   ng  ,   y  à sự tự nguyện của  ị hại và  ại 

 iện hợp pháp cho  ị hại,  o     ề nghị Hội   ng xét xử căn cứ quy  ịnh tại 

 hoản 2  iều 155,  iều 359 Bộ  uật tố tụng hình sự tuyên hủy  ản án sơ thẩm và 

 ình ch  vụ án. Do vậy  hông xét  háng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của  ị cáo 

Trần H. 

Tại phiên t a ph c thẩm, Luật sư  ỗ Thành Sơn và Luật sư H  Thị Xu n 

Hương  ào chữa cho  ị cáo Trần H phát  iểu gửi  ời cảm ơn  ến  ị hại và gia 

 ình  ị hại  ã tự nguyện xem xét, chiếu cố  ến hoàn cảnh  ặc  iệt  h   hăn của 

 ị cáo Trần Văn Hậu xin r t yêu cầu  hởi tố vụ án hình sự  ối với  ị cáo. Qua yêu 

cầu  háng cáo của chị O, các Luật sư  ề nghị Hội   ng xét xử ph c thẩm vận 

 ụng Công văn số 254/TANDTC-PC ngày 26- 11- 2018 của T a án nh n   n tối 

cao về việc người  ã yêu cầu  hởi tố vụ án hình sự r t yêu cầu theo quy  ịnh tại 

 iều 155 của Bộ  uật hình sự và Khoản 2  iều 155,  iều 359 Bộ  uật tố tụng hình 

sự hủy  ản án sơ thẩm và  ình ch  vụ án. Các Luật sư thống nhất với quan  iểm 

của Kiểm sát viên tại phiên t a. 

NHẬN Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Trên cơ sở nội  ung vụ án, căn cứ vào các tài  iệu có trong h  sơ vụ án  ã 

 ược tranh tụng tại phiên t a, Hội   ng xét xử nhận  ịnh như sau: 

[1] Hành vi của  ị cáo Trần H  ị T a án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Cố   

g y thương tích” theo các  iểm a, i  hoản 1  iều 134 Bộ  uật hình sự  à c  căn 

cứ,   ng người,   ng tội, không oan, sai. Bản án hình sự sơ thẩm số 20 2019 HS-

ST ngày 03- 5- 2019 của T a án nh n   n thành phố D, t nh   ng Tháp  ã xét xử 

 ị cáo Trần H là   ng pháp  uật.  
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[2] Xét  háng cáo của chị H  Thị O  à người  ại  iện hợp pháp cho  ị hại 

Cao D1 xin r t yêu cầu  hởi tố vụ án hình sự  ối với  ị cáo Trần H, Hội   ng xét 

xử thấy rằng việc xin r t yêu cầu  hởi tố vụ án hình sự của chị O  à tự nguyện, 

  ng quy  ịnh pháp  uật nên c  cơ sở chấp nhận.  ối với  ị hại Cao D1, mặc dù 

 ị hại D1  hông c   háng cáo, nhưng sau  hi chị O kháng cáo thì ngày 25- 7- 

2019  ị hại D1 c  văn  ản tường trình gửi T a án cấp ph c thẩm   ng   với nội 

 ung  háng cáo của chị O và tại phiên t a ph c thẩm  ị hại D1 vẫn   ng   với 

 háng cáo của chị O,  ề nghị Hội   ng xét xử ph c thẩm cho  ên  ị hại  ược rút 

yêu cầu  hởi tố vụ án hình sự  ối với  ị cáo Trần H. Xét thấy nội  ung kháng cáo 

của chị H  Thị O và    iến của  ị hại Cao D1  à tự nguyện,  hông  ị cưỡng ép, 

x i giục hay  e  ọa nên Hội   ng xét xử ph c thẩm chấp nhận  háng cáo của chị 

O, hủy  ản án sơ thẩm và  ình ch  vụ án.  

[3] Việc T a án cấp ph c thẩm hủy  ản án sơ thẩm và  ình ch  vụ án  à  o người 

 ã yêu cầu  hởi tố vụ án hình sự r t yêu cầu,  hông phải  ỗi của T a án cấp sơ thẩm. 

[4] Do bản án sơ thẩm  ị hủy và vụ án  ược  ình ch  nên Hội   ng xét xử 

ph c thẩm không xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của  ị cáo Trần H; chị H  

Thị O và  ị cáo Trần H  hông phải chịu án phí hình sự ph c thẩm. 

[5] Xét phát  iểu của Kiểm sát viên, các Luật sư tại phiên t a ph c thẩm là 

c  căn cứ chấp nhận. 

Vì các  ẽ trên, 

Q YẾT Đ NH  

Căn cứ vào  hoản 2  iều 155,  iểm    hoản 1  iều 355,  iều 359 Bộ  uật 

tố tụng hình sự. 

Chấp nhận  háng cáo của chị H  Thị O  à người  ại  iện hợp pháp cho  ị 

hại Cao D1.  

Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 20 2019 HS-ST ngày 03- 5- 2019 của Tòa 

án nhân dân thành phố D, t nh   ng Tháp và  ình ch  vụ án. 

Về án phí: Căn cứ  iểm f  hoản 2  iều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30- 02- 2016 của Ủy  an Thường vụ Quốc hội quy 

 ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản    và sử  ụng án phí và  ệ phí T a án. 

Bị cáo Trần H và người  ại  iện hợp pháp của  ị hại Cao D1  à chị H  Thị 

O không phải chịu án phí hình sự ph c thẩm. 

Bản án ph c thẩm c  hiệu  ực pháp  uật  ể từ ngày tuyên án. 
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  i nh n:  

- TANDTC- Vụ Giám  ốc  iểm tra 1; 

- Ban Nội chính T nh ủy; 

- Sở Tư pháp T nh; 

- VKSND T nh; 

- Cơ quan THAHS Công an T nh; 

- TA-VKS-THADS thành phố D; 

- CQCS T Công an thành phố D; 

- Bị cáo; 

- Ph ng h  sơ nghiệp vụ Công an T nh;                                                                 

- Phòng KTNV-THA.TA T nh; 

- Lưu: VT, HSVA (Loan). 

TM  HỘI ĐỒNG X T X  PH C TH M 

TH M PHÁN- CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 
 

                    Nguyễn Tuấn Anh 

 


